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TIẾT 28+29+30+31:CHỦ ĐỀ 7: TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA NGƯỜI DÂN THỦ ĐÔ


A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
- Biết: khái quát về truyền thống hiếu  học của người dân thủ đô qua các thời kì từ thế kỉ X- IX .
+ Về chế độ thi cử qua các triều đại
+ Về các danh nhân đỗ đạt và những cống hiến của họ cho xã hội.
2. Kĩ năng
- Bồi dưỡng kĩ năng tìm hiểu quan sát, nhận xét 
- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về Thăng Long Hà Nội.
- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
- Có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử của Hà Nội.
4. Định hướng hình thành và phát  triển năng lực học sinh
- Năng lực tự học
- Năng lực thực hành bộ môn: tìm hiểu tư liệu
B.THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1.  GV: 
 - Máy chiếu, đoạn tư liệu, tranh ảnh...
2. HS: Tìm hiểu về dạo học Thăng Long thời Lý , Trần, Hồ (Ảnh tư liệu về các công trình văn hóa, đặc biệt là Văn Miếu – Quốc Tử Giám)
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:  Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:   Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh: 
3. Bài mới: 
3.1. Hoạt động khởi động:
 - Mục tiêu: Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
- Tổ chức hoạt động:
Gv cho HS quan sát các tranh ảnh về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chùa Một cột…
Nhìn vào hình em hãy cho hình ảnh trên thuộc thành phố nào của nước ta? ( Hà Nội) đó là công trình đã được xây dựng để làm gì?
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục 1. Tìm hiểu về việc học tập của người xưa ở Thăng Long
- Mục tiêu: HS nắm được các mục đích , hình thức học tập, thi cử thời xưa
- Thời gian: 8 phút
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời Lý Trần
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs đọc tài liệu trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Lý tổ chức hoạt động này

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
?1. Vua nhà Lý xây dựng Quốc Tử Giám khi nào? Với mục đích gì?
? Các vị quan đỗ đạt thời Lý và hoạt động của họ ntn?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	
I.Sự học thời Lý- Trần
1. Nhà Lý

- Nhà Lý là triều đại đầu tiên ở Việt Nam xác lập hệ thống giáo dục khoa cử có hệ thống
-. Các nhà sư thường là lớp trí thức quan trọng bên cạnh các viên chi hậu, viên ngoại lang.
-Sang thời Lý, năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu ở kinh thành Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, tứ phối 72 người hiền của đạo Nho. Năm 1076 vua Lý Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám thể hiện sự quan tâm đối với việc học hành của hoàng tộc
-Sách vở chủ yếu trong hệ thống đào tạo là Tứ thư, Ngũ kinh, Bắc sử, Nam sử và sách của bách gia chư tử. Các trường lớp còn dạy nhiều kiến thức về Phật giáo và Đạo giáo. Chữ viết chính thức trong giáo dục vẫn kế tục các đời trước là chữ Hán
- Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào tháng 2 năm 1075, niên hiệu Thái Ninh thời vua Lý Nhân Tông, gọi là thi Minh kinh bác học. Lê Văn Thịnh người làng Báo Tháp xã Đông Cứu (nay thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh) đỗ đầu
-Các khoa thi không hỏi riêng về kiến thức một lĩnh vực Nho giáo đơn thuần mà hỏi cả về Phật giáo và Đạo giáo. Việc tổ chức thi Tam giáo (Phật, Nho, Đạo) chính thức được thực hiện năm 1195 dưới triều vua Lý Cao Tông
- Nhà Lý tổ chức khoa cử không đều đặn theo định kỳ và các kỳ thi cũng chưa có cách thức nhất định
- Các trạng nguyên thời Lý
	Thứ tự
	Tên
	Năm sinh
năm mất
	Quê
	Năm đỗ
Trạng nguyên
	Đời vua
	Ghi chú

	1
	Lê Văn Thịnh
	1050-1096
	Bắc Ninh
	1075
	Lý Nhân Tông
	Trạng nguyên đầu tiên.

	2
	Mạc Hiển Tích
	1060-1189
	Hải Dương
	1086
	Lý Nhân Tông
	Tổ 5 đời của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

	3
	Bùi Quốc Khái
	1141-1234
	Hải Dương
	1185
	Lý Cao Tông
	

	4
	Nguyễn Công Bình
	
	Vĩnh Phúc
	1213
	Lý Huệ Tông
	Ông tổ nghề nuôi ong.[cần dẫn nguồn]






 Luyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta thời Lý
Hoạt động 2.  Giáo dục thời Trần( Tiết 2)
- Mục tiêu: HS tìm hiểu Giáo dục thời Trần 
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời  Trần




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs đọc tài liệu 


?1
Trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Trần tổ chức hoạt động này?

?2. Tìm hiểu về các vị trạng nguyên thời Trần?

?3 Tìm hiểu về thầy Chu Văn An?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trình bày

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	
I.Sự học thời Lý- Trần
1.Nhà Lý
2.Nhà Trần
- Sau khi thành lập không lâu, nhà Trần bắt đầu thực hiện chế độ khoa cử để chọn người tài giúp nước. Năm 1232, nhà Trần mở khoa thi đầu tiên. Năm 1247, triều đình đặt lệ thi lấy Tam khôi gồm 3 người đỗ đầu là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và quy định cứ 7 năm mở 1 khoa thi
- Năm 1304, triều đình quy định rõ nội dung thi 4 trường:
Trường 1: thi ám tả cổ văn
Trường 2: thi kinh nghi, kinh nghĩa, thơ phú
Trường 3: thi chế, chiếu, biểu
Trường 4: thi đối sách
- Sau đó triều đình mở kỳ thi Đình để phân hạng cao thấp cho thái học sinh. Từ khoa thi năm 1304 có danh hiệu "hoàng giáp" trong thi cử[3].
Năm 1396, Trần Thuận Tông ban chiếu quy định cách thức thi Hương, thi Hội bằng thể văn 4 kỳ, và định rõ: "Cứ năm trước thi Hương thì năm sau thi Hội, người đỗ thì vua ra một bài văn sách để xếp bục". Lệ thi 4 trường được quy định lại như sau:
Trường 1: thi kinh nghĩa (bỏ thi ám tả cổ văn)
Trường 2: thi thơ phú (một bài Đường luật, một bài phú thể ly tao hoặc văn tuyển)
Trường 3: thi chế, chiếu, biểu (dùng thể văn chữ Hán)
Trường 4: thi văn sách
- Những người đỗ đạt được bổ nhiệm vào chức vụ ở viện Hàn lâm, các cơ quan hành khiển, sung vào các phái bộ sứ thần hoặc tiếp sứ phương Bắc. Họ trở thành bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước, có những đóng góp quan trọng trọng lĩnh vực chính trị, ngoại giao như Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát…
- Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức 14 khoa thi (10 khoa chính thức và 4 khoa phụ), lấy 283 người đỗ
- Chu Văn An quê ở làng Văn Thôn, Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Ông là người chính trực, đã từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch. Ông có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam
-Cuộc đời thanh bạch và tiết tháo của ông là tấm gương sáng của thời phong kiến Việt Nam. Ông là một trong số rất ít bậc hiền nho được thờ ở Văn Miếu. 



- Các trạng nguyên thời Trần

	Thứ tự
	Tên
	Năm đỗ
	Đời vua
	Quê quán

	1
	Trương Hanh
	1232
	Trần Thái Tông
	

	2
	Nguyễn Quan Quang
	1234
	Trần Thái Tông
	Tam Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh

	3
	Lưu Miễn
	1239
	Trần Thái Tông
	

	4
	Nguyễn Hiền
	1247
	Trần Thái Tông
	Dương Á, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định

	5
	Trần Quốc Lặc
Kinh Trạng nguyên
	1256
	Trần Thái Tông
	Minh Tân, Nam Thanh, Hải Dương

	6
	Trương Xán
Trại Trạng nguyên
	1256
	Trần Thái Tông
	Hoành Bồ, Hoành Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	Trần Cố
	1266
	Trần Thánh Tông
	Phạm Lý, Ngô Quyền, Ninh Thanh, Hải Dương

	8
	Bạch Liêu
	1266
	Trần Thánh Tông
	Nguyễn Xá, Diễn Ninh, Diễn Châu, Nghệ An

	9
	Lý Đạo Tái
	1272
	Trần Thánh Tông
	

	10
	Đào Tiêu
	1275
	Trần Thánh Tông
	Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh

	11
	Mạc Đĩnh Chi
	1304
	Trần Anh Tông
	Lũng Động, Nam Tân, Nam Thanh, Hải Dương


	12
	Đào Sư Tích
	1374
	Trần Duệ Tông

	Lý Hải, Song Khê, Yên Dũng, Bắc Giang


Luyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về các vị danh sĩ đất Thăng Log thời Trần
Hoạt động 2.  Giáo dục thời Hậu Lê ( Tiết 3)
- Mục tiêu: HS tìm hiểu Giáo dục thời Hậu Lê
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời  Hậu Lê




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs đọc tài liệu 


?1
Trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Hậu Lê tổ chức hoạt động này?

?2. Tìm hiểu về các vị trạng nguyên thời Hậu Lê?

?3 Tìm hiểu về danh sĩ Thăng Long thời Hậu Lê?


Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trình bày

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	
I.Sự học thời Lý- Trần
1.Nhà Lý
2.Nhà Trần
II. Sự học thời Hậu Lê
1. Một vài nét khái quát
- Học chế thời Lê mở rộng hơn các thời trước, không cấm con em nhà thường dân đi học như thời nhà Lý, nhà Trần. Tại các lộ đều có trường học, học trò ở đây gọi là Lộ hiệu sinh. Chỉ trừ con nhà hát xướng và người đang bị tội tù đày, con em các nhà lương thiện đều có thể vào học tại đây[2]. Sang thời Lê Thánh Tông, trường lộ đổi thành trường phủ.
- Tài liệu học tập, giảng dạy và thi cử chính thức gồm có:
· Tứ Thư
· Ngũ Kinh
· Ngọc đường văn phạm
· Văn hiến thông khảo
· Văn tuyển
· Cương mục
· Bắc sử (Sử Trung Quốc)
Phương pháp giáo dục chỉ có 2 nguyên tắc chủ chốt là học thuộc lòng và trừng phạt bằng roi vọt. Ngoài ra, còn nguyên tắc lặp lại tư tưởng cổ nhân và biểu diễn bằng những câu sáo rỗng[3].
Dưới thời Lê sơ nói chung và trong thời trị vì của Lê Thánh Tông nói riêng, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn; Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế.
- Có 3 kỳ thi chính và quan trọng nhất là thi Hương, thi Hội và thi Đình.
2-Các danh sĩ đất Thăng Long thời Hậu Lê
- Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sau rời về làng Ngọc Ổi (nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thủ đô Hà Nội), là con của Nguyễn Phi Khanh, đỗ Thái học sinh thời nhà Hồ.
- Lý Tử Tấn ( 1378-1457), thường gọi bằng tên tự là Tử Tấn, người làng Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thượng Phúc[a], tỉnh Hà Tây , là nhà thơ, làm quan thời Lê sơ, đỗ Thái học sinh khoa Canh Thìn (1400) đời Hồ Quý Ly. Lý Tử Tấn làm quan đến Học sĩ viện Hàn lâm các, trải 3 đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông.
- Nguyễn Trực ( 1417 - 1474), hiệu là Hu Liêu, tự là Nguyễn Công Dĩnh, quê làng Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội). Ông đỗ đầu trong số đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tức trạng nguyên) năm 1442[1] đời vua Lê Thái Tông.
- Giang Văn Minh ( 1573 - 1638[1]) tự Quốc Hoa, hiệu Văn Chung, là quan nhà Lê trung hưng. Ông sinh tại làng Kẻ Mía (nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội[3]. Ông từng đỗ đầu kỳ thi Hội, rồi thi Đình lại đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Mậu Thìn, năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời Lê Thần Tông[4]. Khoa thi này không có ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn, vì vậy ông là người đỗ cao nhất trong cả khoa thi[5][6].
...



Luyện tập, Vận dụng:
- Hướng dân hs tìm hiểu về các vị danh sĩ đất Thăng Long thời Hậu Lê
Hoạt động 4.  Giáo dục thời Nguyễn ( Tiết 4)
- Mục tiêu: HS tìm hiểu Giáo dục thời Nguyễn
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho HS xem, nghe đọc tư liệu về sự học thời  Nguyễn




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs đọc tài liệu 


?1
Trình bày về ý nghĩa của việc học tập và cách các vị vua triều Nguyễn tổ chức hoạt động này?

?2. Tìm hiểu về các vị trạng nguyên thời Nguyễn?

?3 Tìm hiểu về danh sĩ Thăng Long thời Nguyễn?


Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trình bày

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	
I.Sự học thời Lý- Trần
1.Nhà Lý
2.Nhà Trần
II. Sự học thời Hậu Lê
III. Sự học thời Nguyễn
1. Một vài nét khái quát
- Đời vua Gia Long chỉ có kỳ thi Hương
- Đến 1822, vua Minh Mạng mở khoa thi Hội, thi Đình để lấy Tiến sĩ.
- Đến năm 1829 nhà vua lại cho những người trúng cách, nhưng không cập phân, được đỗ phó bảng. Phó bảng khởi đầu từ đây
Trước đây cứ 6 năm một khoa thi, nay đổi lại làm 3 năm một khoa, cứ năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì thi Hương; năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi Hội, thi Đình
-Phép thi vẫn theo như đời vua Gia Long. kỳ đệ nhất thi kinh nghĩa; đệ nhị: thi tứ lục; kỳ đệ tam:thi phú; kỳ đệ tứ: thi văn sách. Trước ai đỗ tam trường, gọi là sinh đồ, ai đỗ tứ trường gọi là hương cống; nay đổi sinh đồ là Tú tài, hương công là cử nhân
2-Các danh sĩ đất Thăng Long thời Nguyễn
- Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872), là nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam ở thế kỷ 19
- Ông sinh năm Kỷ Mùi (1799) ở làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì (nay thuộc phường Đại Kim quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).
- Cao Bá Quát ( 1808 – 1855),  là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam.
Ông là người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.
- Năm Tân Mão (1831) đời vua Minh Mạng, ông thi Hương đỗ Á Nguyên tại trường thi Hà Nội, nhưng đến khi duyệt quyển, bị Bộ Lễ kiếm cớ xếp xuống cuối bảng [8] xếp ông xuống hạng cuối cùng trong số 20 người đỗ cử nhân.
- Cao Bá Đạt (1808-1855) là anh sinh đôi với Cao Bá Quát. Năm Giáp Ngọ (1834), ông đỗ cử nhân (sau Cao Bá Quát một khoa), được bổ làm Tri huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, và có tiếng là một viên quan mẫn cán và thanh liêm.
...
IV. Học sinh thủ đô phát huy truyền thống học tập của cha ông
- Ngày nay, học sinh thủ đô luôn cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha ta để có tri thức tham gia vào việc quản trị xã hội, hội nhập tốt hơn với thế giới về khoa học kĩ thuật...
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